
B ộ  CÔNG THƯƠNG 'CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-BCT
- ,  £390

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 20ỉ 3

Q U Y ẾT Đ ỊN H  
về việc phê duyệt và ban hành Danh sách 

“Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2012-2013

B ộ  TRƯỞNG B ộ  CÔNG THƯƠNG 
■ •

Căn cứ Nghị định sổ 95/2012/NĐ-CP ngàỵ 12 tháng 11 năm 2012 của 
Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền bạn và tổ chức bộ máy của 
Bộ Công Thương;

Căn cứ công văn số 12017/ BCT-XNK ngày 11 tháng 12 năm 2012 của 
Bộ Công Thương về việc “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2013;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Điều 1. Phê duyệt và ban hành, kèm theo Quyết định này Danh sách 
“Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” nãm 2012-2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Ván phòng Bộ, Cục trường Cục Xuất nhập khẩu, Giảm đốc 
Sờ Công Thương, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng và Giám đốc doanh nghiệp có 
tên trong Danh sách ban hành kèm theo Quyêt định chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định n à y ./.

Q U Y ÈT ĐỊNH:

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưỏTìg;
- Lưu: VT, XNK(3)linhntm.
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DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NẢM 2012-2013
(Kèm theo Quyết định số2 33 Q /QĐ-BCT ngày 'jíf tháng 4 năm 20ỉ 3

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị sơ tuyển

THỦY SẢN (46 đơn vị)

1 Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

2 Công ty Cồ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

3 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 
sản Việt Nam

4
Công ty TNHH Kinh doanh Chê biên Thủy sản và 
Xuất nhập khẩu Quốc Việt

Sở Công Thương tinh Cà Mau

5 Công ty Cổ phần Hùng Vương Sở Công Thương tình Tiền Giang

6
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An 
Giang

Sờ Công Thương tỉnh An Giang

7 Công ty Cổ phần Việt An Sở Công Thương tỉnh An Giang

8
Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thủy sản 
Cà Mau

Sờ Công Thương tỉnh Cà Mau

9 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Sở Công Thương tình Sóc Trăng

10 Công ty CỔ phần Chế biến Thủy sàn ủ t Xi Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

11 Công ty Cổ phần Hải Việt
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 
sản Việt Nam; Sở Công Thương tinh Bà 
Rịa -Vũng Tàu

12 Công ty TNHH Hải Vương Sở Công Thương tỉnh Khảnh Hòa

13
Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận 
Phước

Sở Công Thương TP. Đà Nang

14 Công ty Cổ phần Nam Việt Sở Công Thương tỉnh An Giang

15
Công ty CỔ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu 
Au Vững Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

16 Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải Hiệp hội Chê biên và Xuât khâu Thủy 
sản Việt Nam

17 Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang Sờ Công Thương tỉnh Khánh Hòa

18
Công ty Cổ phần Chế biển Thủy sản và Xuất nhập 
khẩu Cà Mau Sờ Công Thương tỉnh Cà Mau

19
Công ty Cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu 
Còn Đảo

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũne; 
Tàu

20 Công ty TNHH Đại Thành Sờ Công Thươne tỉnh Tiền Giang
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STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị sơ íuyển

2!
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu 
Long An Giang

Sờ Công Thương tỉnh An Giang

22 Công ty CỔ phần Thủy sàn Cửu Long Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

23 Công ty TNHH Tín Thịnh Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

24
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất nhập 
khẩu Minh Hải

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

25 Công ty TNHH Highland Dragon
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 
sàn Việt Nam

26 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafood-F17 Sở Công Thương tình Khánh Hòa

27 Công tỵ Cổ phần Gò Đàng Sở Công Thương tỉnh Tiền Gians

28
Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy 
sản tinh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sờ Côns Thương tình Bà Rịa - Vũng 
Tàu

29 Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định
Hiệp hội Chế biến và Xuất khầu Thủy 
sản Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh 
Bình Định

30 Công ty CỔ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền 
Trung

Sở Công Thương TP. Đà Nằng

31 Công ty Cổ phần Thực phẩm Trung Sơn Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

32
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất nhập 
khẩu Kiên Cường

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

33
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến 
Tre

Sở Công Thương tỉnh Bển Tre

34 Công ty TNHH Hải Nam
Hiệp hội Chế biển và Xuất khẩu Thủy 
sản Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh 
Bình Thuận

35 Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Thương mại 
Ngọc Hà Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

36 Công ty Cổ phần Thực phẩm Thủy sản Xuất khẩu 
Cà Mau Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

37
■“ ỉ

Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong Sở Công Thương TP. cần Thơ

38 Công tỵ TNHH Mai Linh Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vùng 
Tàu

39 Công ty TNHH Thủy Hải sản Saigon Mekong Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 
sản Việt Nam

40 Công ty TNHH Huy Nam Sờ Công Thương tỉnh Kiên Giang

41 Công ty Cổ phần Sài Gòn Food Hiệp hội Chể biến và Xuẩt khẩu Thùv 
Ịsản Việt Nam
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STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị SO' íuyển

42 Công ty TNHH Phú Quý
Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

43 Công ty Cổ phần Thủy sản Ngọc Xuân Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

44 Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Hai Thanh Hiệp bội Chê biên và Xuất khẩu Thủy 
sản Việt Nam

45
Công ty TNHH Một TV Xuất khẩu Thủy sản 
Khánh, H òa ' Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

46 Công ty TNHH Thủy sản Gió Mới
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 
sản Việt Nam

CÀ PHÊ (13 đơn vị)

1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam

2
Công ty TNHH Một TV Xuất nhập khẩu 
2-9 Đắk Lắk

Sở Cồng Thương tỉnh Đắk Lẳk; Hiệp 
hội Cà phê - Ca cao Việt Nam

3 Tổng Công ty Tín Nghĩa Sở Công Thuong tỉnh Đồng Nai

4 Công ty Cổ phần Phúc Sinh Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam

5
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cà phê Intimex 
Nha Trang Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam

6 Công ty TNHH Dakman Việt Nam Sở Công Thucmg tỉnh Đắk Lấk

7 Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

8 Công ty Cổ phần Intimex Đắk Nông Sở Công Thương tình Đắk Nông

9 Công ty TNHH Minh Huy Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

10 Xí nghiệp Tư doanh Hoa Trang Sờ Công Thương tỉnh Gia Lai

11
Công ty Cồ phần Sản xuất Dịch vụ Xuẩt nhập 
khẩu Hà Nội Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

12 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Sở Công Thương TP. Hà Nội

13 Công ty Cổ phần Dịch .vụ Phú Nhuận Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam

CAO SU (34 đơn vị)

1
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình 
Phước Hiệp hội Cao su Việt Nam

2 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen 
Vàng Hiệp hội Cao su Việt Nam

3 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Hiệp hội Cao su Việt Nam

4 Công ty Cổ phần Cao su Việt Phú Thịnh Hiệp hội Cao su Việt Nam

5 Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận Hiệp hội Cao su Việt Nam
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STT Tên Doanh nghiệp Đo n vị sơ tuyển

6 Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh Hiệp hội Cao su Việt Nam

7
Công ty TNHH Một TV Tổng Công ty Cao su 
Đồng Nai

Hiệp hội Cao su Việt Nam

8 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa Hiệp hội Cao su Việt Nam

9 Công ty TNHH Một TV Cao su Phú Riềng Hiệp hội Cao su Việt Nam

10 Công ty TNHH Một TV Cao su Thống Nhất Hiệp hội Cao su Việt Nam

11 Công ty TNHH Một TV Cao su Đắk Lắk Hiệp hội Cao su Việt Nam

12 Công ty TNHH Một TV Huy và Anh em Hiệp hội Cao su Việt Nam

13 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex Hiệp hội Cao su Việt Nam

14 Công ty TNHH Cao su Đòng Nam Á Hiệp hội Cao su Việt Nam

15 Công ty TNHH Một TV Cao su Chư Păh Hiệp hội Cao su Việt Nam

16 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

17 Công ty TNHH Một TV Cao su Bình Long Hiệp hội Cao su Việt Nam

18
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư 
Công ty Cổ phần Hiệp hội Cao su Việt Nam

19 Công ty TNHH Một TV Cao su Chư Sê Hiệp hội Cao su Việt Nam

20 Công ty TNHH Một TV Cao su Bà Rịa Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

21 Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh Hiệp hội Cao su Việt Nam

22 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nang Sở Công Thương TP. Đà Nằng

23 Công ty TNHH RI International (Việt Nam) Hiệp hội Cao su Việt Nam

24 Công ty TNHH Một TV Cao su Tân Biên Hiệp hội Cao su Việt Nam

25 Công ty TNHH Hoa Phong Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

26 Công ty TNHH Một TV Cao su Lộc Ninh Hiệp hội Cao su Việt Nam

27
►

Công ty CỔ phần Cao su Hòa Bình Hiệp hội Cao su Việt Nam

28 Công ty TNHH Trục chà lúa Tân Lúa Vàng Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

29 Công ty TNHH Nhà nước Một TV Xuât nhập 
khẩu và Đầu tư Hà Nội Sở Công Thương TP. Hà Nội

30 Công ty TNHH Một TV Cao su Bình Thuận Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

31
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ 
tùng Sở Công Thương TP. Hà Nội

32 Côns ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu 
Cao su Hiệp hội Cao su Việt Nam
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STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị SO’ t u y ể n

33 Công ty TNHH Một TV Huy Anh Hiệp hội Cao sư Việt Nam

34
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 
Nam Cường

Hiệp hội Cao su Việt Nam

GẠO (46 đơn vị)

1
Công ty TNHH Một TV Du lịch Thương mại Kiên 
Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

2 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vĩnh Long Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

3
Công ty Cổ phần Kinh doanh Nông sàn Kiên 
Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

4 Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Kiên Giang Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

5 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang Sở Công Thương tình An Giang

6 Công ty Lương thực Tiền Giang Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

7 Công ty Cổ phần Gentraco Sở Công Thương TP. cần Thơ

8 Công ty TNHH Thương mại Kiên An Phú Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

9 Công ty Cổ phần Hiệp Lợi Sở Công Thương TP. cằn Thơ

10 Công ty Lương thực Sông Hậu Sở Công Thương TP. cần Thơ

11 Công ty Cổ phần Docimexco Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

12
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Xuẩt nhập 
khẩu Hà Nội

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

13
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực 
phẩm An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

14 Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh Phát Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

15 Công ty TNHH Trung An Sở Công Thương TP. cần Thơ

16 Công ty Cổ phần Du lịch An Giang Sở Công Thương tỉnh An Giang

17 Công ty CỔ phần Tân Đồng Tiến Sở Công Thương tỉnh Long An

18 Công ty Cổ phần Xuất nhập kliẩu và Hợp tác Đầu 
tư Viiexim Bộ Công Thương

19 Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định Sở Công Thương tỉnh Bình Định

20 Công ty TNHH Thịnh Phát Sở Công Thưoìig tỉnh Long An

21
Công ty Cô phân Lương thực - Thực phâm Vĩnh 
Long Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Lone

22 Công ty Lương thực Sóc Trăng Sở Công Thươne tỉnh Sóc Trănơ
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STT Tên Doanh nghiệp Đon vị sơ tuyển

23
Công ty TNHH Lương thực Thuận Phát Kiên 
Giang

Sở Công Thươna tỉnh Kiên Giana

24 Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Long An Sở Công Thương tỉnh Long An

25 Công ty TNHH Khiêm Thanh Sở Công Thương tình An Giang

26 Công ty Cổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long Sở Công Thương TP. Hà Nội

27 Công ty TNHH Việt Hưng Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

28
Công ty Cổ phần Chế biến và Kinh doanh Lương 
thực Việt Thành

Sở Công Thương TP. cần Thơ

29
Công ty CỔ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp 
Cần Thơ

Sở Còng Thương TP. càn Thơ

30
Công ty Cổ phàn Lương thực và Dịch vụ Quảng 
Nam

Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

31 Công ty Cổ phần Lâm sản Pisico Quảng Nam Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

32 Công ty Cổ phần Mê Kông Sở Công Thương TP. cần Thơ

33 Công ty Nông sản Thực phẩm Tiền Giang Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

34 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quang 
Trung Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

35 Công ty Cổ phần Thương mại Hổng Trang Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

36 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Sở Công Thương TP. Hà Nội

37 Hợp tác xã Thành Lợi Sở Công Thương TP. cần Thơ

38 Công ty TNHH Nova Sở Công Thương TP. Hà Nội

39 Công ty Cổ phần Lương thực Phú Vĩnh Sở Công Thương tỉnh An Giang

40 Công ty Lương thực Long An Bộ Nông nghiệp & PTNT

41 Công ty Lương thực Đồng Tháp Bộ Nông nghiệp & PTNT

42 Công ty Lương thực Vĩnh Long Bộ Nông nghiệp & PTNT

43 Công ty Lương thực Bến Tre Bộ Nòng nghiệp & PTNT

44 Công ty TNHH Một Thành viên Lương thực TP. 
Hồ Chi Minh Bộ Nông nghiệp & PTNT

45 Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang Bộ Nông nghiệp & PTNT

46 Công ty Cổ phần Xây lắp cơ khí và Lương thực 
Thực phẩm Bộ Nông nghiệp & PTNT
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STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị sơ tuyển

HẠT ĐIỀU (16 đơn vị)

1 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Sờ Công Thương TP. Hả Nội

2 Công ty TNHH Thảo Nguyên. Sờ Công Thương tỉnh Bà Rịa ' Vững 
Tàu

3
Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất nhập Long 
An

Hiệp hội Cây Điều Việt Nam

4
Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực 
phẩm Đồng Nai

Sờ Công Thương tỉnh Đồng Nai

5 Công ty TNHH Hoàng Sơn I Sở Cồng Thương tỉnh Bình Phước

6
Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm 
Xuẩt khẩu Tân An

Hiệp hội Cây Điều việt Nam

7 Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

8 Công ty TNHH Thực phẩm Dân ôn Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

9 Công ty TNHH Phú Thủy Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

10 Công ty Cổ phần vinacommoditis Hiệp hội Cây Điều việt Nam

11 Công ty TNHH Rals Quốc tế Việt Nam Hiệp hội Cây Điều Việt Nam

12
Công ty Cổ phần Sàn xuất Dịch vụ Xuất nhập 
khẩu Hà Nội

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

13 Công ty TNHH Tân Hòa Hiệp hội Cây Điều Việt Nam

14
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Huỳnh 
Minh

Sở Công Thương TP. Hồ Chi Minh

15 Công ty Cổ phần Nhật Huy Sở Công Thương tình Bình Dương

16 Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

HẠT TIÊU (12 đứn vị)

1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

2 Công ty TNHH Một TV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk 
Lắk

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk; Hiệp 
hội Hô tiêu Việt Nam

3 Công ty CỔ phần Phúc Sinh Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

4 Công-ty CỔ phần Xuất nhập khẩu Tổng họp I Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

5 Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

6 Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tại 
TP. HCM Hiệp hội Hồ tiêu Việí Nam
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7
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập 
khẩu Hà Nội

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

8 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex Hiệp hội Hô tiêu Việt Nam

9 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Sờ Công Thuơng TP. Hà Nội.

10 Công ty TNHH KSS Việt Nam Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

11
Công ty TNHH Một TV Thương mại Xuất nhập 
khẩu Phúc Lợi

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

12 Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

RAU CỦ QUẢ (20 đơn vị)

1
Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng 
Ngãi

Sở Công Thương tỉnh Quàng Ngãi

2 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

3 Công ty Cổ phần Thương mại Bắc Hồng Lam Sở Công Thương tinh Nghệ An

4 Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

5
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 
Rồng Đỏ

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

6 Công ty Cổ phần Trà Bắc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

7
Công ty TNHH Một TV Chế biến Dừa Lương 
Quới

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

8 Doanh nghiệp tư nhân Rau quả Bình Thuận Sờ Công Thương tình Bình Thuận

9
Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nông sản Xuất 
nhập khẩu Nghệ An Sở Công Thưong tỉnh Nghệ An

10 Công ty CỔ phần Xuất nhập khẩu Rau quả Hiệp hội Rau quả Việt Nam

11 Công ty Cổ phần Rau quả Thực, phẩm An Giang Sở Công Thương tỉnh An Giang

■ 12 Công ty CỔ phần Rau quả Tiền Giang Sờ Công Thương tỉnh Tiền Giang

13 Công ty Cổ phần Thực phẩm Tinh Túy Hiệp hội Rau quả Việt Nam

14 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Phương Giang Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

15
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập 
khẩu BTCO Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

16 Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu
G .o.c Hiệp hội Rau quả Việt Nam
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STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị sơ tuyển

17 Công tỵ Cổ phần Thực phẩm Đồng Giao Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

18 Công ty Cô phần Thương mại Trúc Giang Sờ Công Thương tỉnh Bến Tre

19 Công ty TNHH Thanh Long Hoàng Hậu Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

20 Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Lâm Đồng Hiệp hội Rau quả Việt Nam

CHÈ CÁC LOẠI (17 đơn vị)

1 Công ty TNHH Thế hệ mới Vĩnh Phúc Hiệp hội Chè Việt Nam

2 Công ty TNHH Một TV Chè Phú Bền Hiệp hội Chè Việt Nam

3 Công ty TNHH Trà Hoàng Long Sở Công Thương TP. Hà Nội

4 Công ty TNHH Chè Á Châu Sở Công Thương TP. Hà Nội

5 Công ty TNHH Finlay Việt Nam Hiệp hội Chè Việt Nam

6
Công ty TNHH Thương mại và Xây đựng Thủy 
Hiền

Hiệp hội Chè Việt Nam

7
Công ty TNHH Một TV Đầu tư Phát triển Chè 
Nghệ An Sở Công Thương tình Nghệ An

8 Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng Hiệp hội Chè Việt Nam

9 Công ty Cổ phần Chè Tân Trào Sở Công Thương tinh Tuyên Quang

10 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trà Thăng 
Long

Hiệp hội Chè Việt Nam; Sở Công 
Thương TP. Hà Nội

11 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trung Nguyên Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

12 Công ty TNHH Phát triên Công nghệ và Thương 
mại Tôn Vinh Sở Công Thương TP. Hà Nội

13 Công ty TNHH Bắc Kinh Đô Sở Công Thương tỉnh Thái Nguvên

14 Cồng ty TNHH Trà Minh Anh Sờ Công Thương TP. Hà Nội

15 Công ty TNHH Thương mại Hùng Cường Sở Công Thương tỉnh Hà Giang

16 Công ty TNHH Nhà nước Một TV Xuất nhập 
khẩu và Đầu tư Hà Nội Sờ Công Thương TP. Hà Nội

M Công tv Cổ phần Chè Minh Rồna Hiệp hội Chè Việt Nam

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (05 đcm vị)

1 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Sờ Công Thương TP. Hà Nội
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2
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập 
khẩu Vĩnh Long

Sở Công Thương tình Vĩnh Long

3 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê Sở Công Thương tinh Khánh Iĩòa

4
Công ty Cổ phần Chế biến Lâm thủy sản Khánh 
Hòa

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

5
Công ty TNHH Xuất khẩu Hàng Thủ công mỹ 
nghệ Duy Thành

Sở Công Thương TP. Đà Nằng

ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN 
(02 đơn vị)

1 Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Sở Công Thuơng tinh Bắc Ninh

2 Công ty TNHH Điện tử Foster (Đà Nang) Sờ Công Thương TP. Đà Nang

DỆT MAY (37 đơn vị)

1 Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty cổ  phần Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

2 Công ty TNHH May Tinh Lợi Sờ Công Thương tỉnh Hải Dương

3 Tổng Công ty May Hưng Yên Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

4 Công ty TNHH Hansea TN Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

5 Công ty Cổ phần May Bắc Giang Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

6 Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 Hội Dệt may Thêu Đan TP. Hồ Chí 
Minh

7 Tổng Công ty c ổ  phần Dệt may Hòa Thọ Sở Công Thương TP. Đà Nằng

8 Công ty TNHH Vina Korea Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

9 Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

10 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
------------ --------------------------- 1

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

11 Công ty Cổ phần May Tiền Tiến Sở Công Thương tình Tiền Giang

12 Tổng Công tv Đửc Giang - Công ty cổ  phần Hiệp hội Dệt may Việt Nam

13 Công tỵ TNHH Seshin Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

14 Công ty TNHH TAV Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

15 Công ty Cổ phần Đồng Tiến Sở Công Thương tình Đồng Nai

16 Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Hà Bắc Sờ Công Thương tỉnh Bắc Giang
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STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị sơ tuyên

17 Công ty Cổ phần May Bình Minh Bộ Công Thương

18 Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

19 Công ty Cổ phần Dệt Đông Quang Sở Công Thương tỉnh Long An

20 Công ty TNHH Một TV Tổng Công ty 28
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh; 
Bộ Quốc Phòng

21 Công ty Cổ phần Việt Hưng Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

22 Công ty Cổ phần May Tiên Hưng Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

23 Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

24 Công ty Cổ phần May Sơn Hà Sở Công Thương TP. Hà Nội

25 Công ty TNHH May Grace Sun Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

26 Công ty Cổ phần May Hai Hiệp hội Dệt may Việt Nam

27 Còng ty Cổ phần Dệt sợi Damsan Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

28 Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 Sở Công Thương TP. Đà Nắng

29 Công ty Cổ phần May Sông Tiền Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

30 Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long Sở Công Thương tình Thái Bình

31 Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam Sở Công Thương tỉnh Nam Định

32 Công ty CỔ phần Dệt Gia dụng Phong Phú Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

33 Công ty TNHH Hợp Thành Sở Công Thương tinh Thải Bình

34 Công ty TNHH May Phú Long Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

35 Công ty TNHH Một TV Dệt kim Đông Xuân Sở Công Thương TP. Hà Nội

36 Tổng Công ty c ổ  phần Dệt may Nam Định Sở Công Thương tỉnh Nam Định

37 Công ty Cổ phần Đầu tư An Phát Sở Công Thương tỉnh Bình Định

GIÀY DÉP (03 đơn vị)

1 Công ty TNHH Sao Vàng Sờ Công Thương TP. Hải Phòng

2 Công ty TNHH Một TV Da giày Hải Phòng Sở Công Thuơng TP. Hải Phòns

3 Công ty TNHH Đỉnh Vàng Sờ Côns Thương TP. Hải Phòn2

SẢN PHẨM GỎ (17 đổ-n vị)

1 Công ty TNHH Thanh Thành Đạt Sờ Công Thương tỉnh Nghệ An
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2 Công ty Cổ phàn Kỳ nghệ Gỗ Tiến Đạt Sở Công Thương tỉnh Bình Định

3
Công ty Liên doanh Trồng và chế biên Cây 
nguyên liệu giấy xuất khẩu Huế Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

4 Công ty TNHH Phát triển Sở Công Thuơng tỉnh Bình Dương

5 Công ty TNHH Mori Shige Sở Cồng Thương tỉnh Bình Dương

6
Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu giấy Việt 
Nhật

Sở Công Thương TP. Đà Nang

7 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Sở Công Thương TP. Hà Nội

8 Công ty Cổ phần Hưng Vượng Sở Công Thương tỉnh Bình Dươna

9 Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

10 Công ty Cổ phần Phú Tài Sở Công Thương tỉnh Bình Định

11
Công ty Liên doanh TNHH Trồng và Chế biến 
Cây nguyên liệu Giấy xuất khẩu Cát Phú

Sở Công Thương tình Khánh Hòa

12 Công ty TNHH Nguyên íiệu giấy Dung Quất Sở Công Thương tinh Quàng Ngãi

13 Công ty Cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành Sở Công Thương tỉnh Bình Định

14
Công ty Liên doanh Trồng và chế biến Cây 
nguyên liệu giấy xuất khẩu Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

15 Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

16
Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng 
Nam Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

17 Công ty Cổ phần cẩm  Hà Sở Công Thương tình Quảng Nam

SẢN PHẢM N HựA (18 đơn vị)

1 Công ty TNHH RKW Lotus Sờ Công Thưcmg TP. Hồ Chí Minh

2 Công ty TNHH Nhựa Sumvay Mario Sở Công Thương TP. Hồ Chi Minh

3 Công ty TNHH Kaps Tex Vina Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

4 Công ty Cổ phần Hóa chất Vật liệu điện Đà Nằng Sờ Công Thương TP. Đà Nằng

5 Công ty Cổ phần Nhựa 04 Hiệp hội Nhựa Việt Nam

6 Công ty TNHH Minh Hưng Tiền Giang Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

7 Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng Hiệp hội Nhựa Việt Nam

8 Công ty TNHH JM Plastics Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ
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9 Công ty Cổ phần Nhựa Mekong Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

10 Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu Sờ Công Thưcmg tỉnh Hà Nam

11 Công ty Cổ phần Diệu Thương Sở Công Thuơng tỉnh Đồng Nai

12
Công ty TNHH Sản xuất Lưới Xuất khẩu Đà 
Nang

Sở Công Thương TP. Đà Nằng

13 Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân Hiệp hội Nhựa Việt Nam

14 Công ty TNHH Dây Sợi rồng Á Châu Hiệp hội Nhựa Việt Nam

15 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

16 Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Hiệp hội Nhựa Việt Nam

17 Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

IB Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành Sờ Công Thương tỉnh Long An

MÁY VI TÍNH, ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN 
ĐIỆN TỬ (04 đơn VỊ)

1 Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Hải Dưcmg

2 Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội Sở Công Thương TP. Hà Nội

3 Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa Sở Công Thương TP. Đà Nang

4
Công ty TNHH Greystones Data Systems Việt 
Nam

Sờ Công Thương TP. Hồ Chí Minh

SẢN PHẦM C ơ  KHÍ (10 đon vị)

1 Công tỵ TNHH Le Long Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Long An

2 Công ty TNHH STX o s v  Vũng Tàu Sở Công Thương tình Bà Rịa - Vũns, 
Tàu

3 Công ty TNHH Một TV Sông.Thu Sở Công Thương TP. Đà Nằng

4 Côns ty Ổ tô Toyota Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

5 Công ty Cổ phần Lisemco Hiệp hội Doanh nghiệp Co' khí Việt 
Nam

6 Công ty Cổ phần Đóna tàu Sồng cấm Sở Công Thương TP. Hải Phòng

7 Công ty TNHH Một TV Động cơ và Máy nông 
nghiệp miền Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt. 
Nam

8 Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
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9 Công ty CỔ phần Meinfa Sở Công Thương tỉnh Thái Nguvên

10
Công ty TNHH Sàn xuât Khuôn đúc Chin Chen 
Fuh

Sở Công Thương tỉnh LortR An

DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN (04 đơn vị)

1 Công ty TNHH Hệ thống Dây Sumi - Hanel Sở Công Thương TP. Hà Nội

2 Công ty Cổ phần Cáp điện LS - Vina
Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện 
Việt Nam

3 Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Sài Gòn
Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuậí Điện 
Viêt Nam

4 Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện 
Việt Nam

DƯỢC VÀ THIÉT BỊ Y TÉ (10 đơn vị)

Í Công ty TNHH Terumo Việt Nam Sở Công Thương TP. Hà Nội

2 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Sở Công Thương TP. Hà Nội

3 Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

4 Công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

5 Công ty Cổ phần Dược Danapha Sở Công Thương TP. Đà Nang

6 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

7 Công ty Dược Trang thiểt bị y tế Bình Định Sở Công Thương tỉnh Bình Định

8 Công ty Cổ phần Dược Trung ương Medipíantex Sờ Công Thương TP. Hà Nội

9 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - 
Pharbaco Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

10 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Sở Công Thương TP. cần Thơ

SẢN PHẮM THỊT (03 đơn vị) ,

1 Công tỵ TNHH Thắng Lợi Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

2 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm Thái 
Bình Sờ Công Thương tỉnh Thái Bình

"*> Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản 
Xuất khẩu Nam Định Sở Công Thương tỉnh Nam Định

THỦY TINH VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỦY 
TINH (02 đơn vị)

1 Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Bình Dương
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STT Têĩi Doanh nghiệp Đơn vị so- tuyển

2
Công ty CỔ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu 
Viglacera

Bộ Xây dựng

TÚI XÁCH, VÍ, VA LI, M ủ VÀ Ô DÙ 
(02 đơn vị)

1 Công ty TNHH Một TV 76 Sở Công Thương TP. Hà Nội

2 Công ty TNHH Vaude Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

VẬT LIỆU XÂY DỰNG (06 đơn vị)

1 Công ty Cổ phần Thép TVP Sở Công Thương tình Long An

2 Công tỵ Cổ phần Tôn Đông Á Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

3 Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Bộ Xây dựng

4 Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam Sở Công Thương TP. Hà Nội

5 Công ty Cổ phần Phú Tài Sở Công Thương tình Bình Định

6 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long Bộ Xây dựng
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